MA TRẬN ĐỀKIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 5 GIỮA KÌ 1
Năm học 2025-2026
	Mạch kiến thức,
kĩ năng

	Số câu
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	Số điểm
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	 Số tự nhiên, phân số, hỗn số, phân số thập phân, số thập phân(cấu tạo số thập phân, so sánh số thập phân, làm tròn số thập phân)
	Số câu
	3
	
	1
	
	1
	
	5
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	0,5
	
	0,5
	
	2,5
	

	Các phép tính với số tự nhiên, phân số; phép cộng, phép trừ số thập phân
	Số câu
	
	1
	
	
	
	1
	
	2

	
	Số điểm
	
	2,0
	
	
	
	1,5
	
	3,5

	Hình học và đo lường; viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	1,0
	
	
	0,5
	1,0

	Giải toán
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	2,5
	
	
	
	2,5

	Tổng
	Số câu
	4
	1
	1
	2
	1
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	2,0
	2,0
	0,5
	3,5
	0,5
	1,5
	3,0
	7,0

	
	Tỉ lệ
	40%
	40%
	20%
	30%
	70%














	Trường Tiểu học Đông Hưng
Họ tên:.........................................
Lớp:............................................
Số BD:........................................
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN TOÁN - LỚP 5
Năm học 2025 - 2026
Thời gian: 40 phút
 (Không kể thời gian giao đề)
	GT1 Kí
	SỐ PHÁCH:

	
	
	GT2 Kí
	



	Điểm
	Lời nhận xét
	Chữ kí GK 1
	Chữ  kí GK2
	SỐ PHÁCH:



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 
Câu 1( Mức 1- 0,5 điểm):  Phân số thập phân là:
   A.                      B.                      C.               D.  
Câu 2( Mức 1- 0,5 điểm): Hỗn số biểu diễn phần tô màu của hình dưới đây là: 
[image: Tech12h]
A. 1                     B. 2                    C. 2                   D. 3 
Câu 3( Mức 2- 0,5 điểm): Số lớn nhất trong các số 5,798; 3,978 ; 5,897; 3,879 là: 
   A. 5,798                    B. 3,978                      C. 5,897                       D. 3,879
Câu 4 (M1- 0,5 điểm): Làm tròn số 23,49 đến số tự nhiên gần nhất được số:  
   A. 23,5                  B. 23                   C. 24                  D. 23,4 
Câu 5 ( M1- 0,5 điểm): Số cần điền vào chỗ chấm của phép tính 32 ha = ……..m2 là: 
   A. 320                  B. 32 000                   C. 3200                  D. 320 000
Câu 6. (M3- 0,5 điểm): Số thập phân có phần nguyên là số chẵn lớn nhất có hai chữ số và phần thập phân là số lẻ bé nhất có hai chữ số là: 
   A. 98,11                    B. 99,11                      C. 98,10                     D. 99,10
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1.( M1 - 2,0 điểm): Tính:
	              a) 15,46 + 7,38
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
……………………………………….
	b) 78,29 - 36,57 
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

	              c) 2 146 x 32
………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
……………………………………….
	                  d)  : 
……………………………………......
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………...


Bài 2.( M2 - 1,0 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	a) 3m2 25 cm2  = …….…..cm2  
    4 giờ 8 phút  = …………phút                     
	b) 3 tấn 5 tạ = ………….tấn
     1435m       = …….......km


Bài 3.( M2 - 2,5 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng bằng   chiều dài. 
a)Tính diện tích mảnh vườn đó. 
b) Trên mảnh vườn người ta trồng rau, biết trung bình cứ 10 m2 thu được 12 kg rau. Hỏi cả mảnh vườn đó người ta thu hoạch được bao nhiêu kg rau?
Bài giải
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Bài 5.( M3 - 1,5 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 356 x 56 + 356 x 44 - 5600                      b)    x  x
	..............................................................
..............................................................
...............................................................
................................................................
	..............................................................
..............................................................
...............................................................
................................................................



ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM TOÁN 5 GIỮA KÌ I
Năm học: 2025- 2026

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm ) Mỗi câu làm đúng được 0,5 điểm

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	B
	C
	C
	B
	D
	A



II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)         
Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm.
Bài 2: (1,0 điểm ) Điền đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm
	a) 3m2 25 cm2  = 30 025 cm2  
    4 giờ 8 phút  = 248 phút                     
	b) 3 tấn 5 tạ = 3,5 tấn
     1435m   = 1,435 km


Bài 3: ( 2,5 điểm)
                                                     Bài giải
	                              a) Chiều rộng mảnh vườn là: 
                                     15 x     = 10 ( m)
	0,2 điểm
0,5 điểm

	                                  Diện tích mảnh vườn là:  
                                    15 x 10 = 150  ( m2)
	0,2 điểm
0,5 điểm

	                          Số kg rau thu hoạch được trên mảnh vườn là:
                                    150 : 10 x 12 = 180 ( kg)
	0,2 điểm
0,7 điểm

	                   Đáp số: a) 150 m2  
                                                   b) 180 kg
	0,1 điểm
0,1 điểm


Bài 4: ( 1,5 điểm) Thực hiện mỗi biểu thức đúng được 0,75 điểm.
	a) 356 x 56 + 356 x 44 - 5600 
= 356 x ( 56 + 44) – 5600         
= 356 x 100 – 5600
= 35 600 – 5600 
= 30 000              
	b)    x  x
=     
= 9
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